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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2358102064574 AnhTrần Ngọc Phương 29/05/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

2358102064575 BảoNguyễn Hoàng Kỳ 25/02/2008 8 7.2 7.2 8.5 8.0 2

2358102064576 ĐạtHuỳnh Tín 05/12/2008 5 6.0 6.0 8.7 7.5 3

2358102064577 HuyềnDương Thúy 07/07/2008 5 6.8 6.8 7.1 6.8 4

2358102064578 KhánhTrần Thị Kim 25/08/2008 5 5.6 5.6 8.0 7.0 5

2358102064579 KiênHứa Trí 07/01/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6

2358102064580 KiệtNguyễn Trí 13/02/2008 6 4.8 4.8 6.9 6.2 7

2358102064581 KiềuVõ Lê Mỹ 26/07/2008 5 6.8 6.8 8.2 7.5 8

2358102064582 KỳLê Bảo 10/11/2007 5 8.0 8.0 5.5 6.3 9

2358102064583 NgânNguyễn Lê Thanh 28/07/2007 5 6.4 6.4 5.0 5.4 10

2358102064584 NhậtTrần Minh 05/10/2007 6 6.8 6.8 8.3 7.6 11

2358102064585 NhiênNguyễn Thị Thùy 13/06/2001 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12

2358102064586 PhongHuỳnh Văn Tài 03/04/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13

2358102064587 TháiTrương Hồng 31/03/2008 5 7.2 7.2 7.0 6.9 14

2358102064588 TiênNguyễn Thị Kiều 02/01/2008 8 8.4 8.4 7.1 7.6 15

2358102064589 TrangVõ Ngọc Mai 11/12/2008 8 8.0 8.0 5.8 6.7 16

2358102064590 TrânTrần Ngọc 15/04/2008 9 9.2 9.2 9.2 9.2 17

2358102064591 TrânTrần Thị Bảo 26/01/2008 6 8.0 8.0 5.5 6.3 18

2358102064592 TríNguyễn Minh 04/05/2008 5 8.0 8.0 7.1 7.2 19

2358102064593 TrungNguyễn Hiếu 05/08/2008 9 8.8 8.8 9.4 9.2 20

2358102064594 TúVõ Thị Mỹ 02/04/2008 7 6.8 6.8 9.0 8.1 21

2358102064595 XuyênNguyễn Ngọc Mỹ 10/02/2008 9 6.4 6.4 8.5 7.9 22

Châu Đốc, ngày tháng năm
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